
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các  

cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Bảo 

hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 

19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau: 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế Quyết 

định số 4159/QĐ-SYT ngày 27/12/2024 của Sở Y tế về việc xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Điều 3. Trưởng các phòng của Sở Y tế, Giám đốc các đơn vị trong ngành và các 

đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                
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Từ Quốc Hiệu 



Phụ lục:  XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ 

KHÁM, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 

 

Bảng 01: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

 

STT Tên cơ sở 

KBCB 

 

Điểm 

chấm 

Xếp 

cấp 

 

 

Hạng 

bệnh viện 

đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT 

đã xếp 

trước 

1/1/2025 

I Bệnh viện     

1.  Bệnh viện Đa khoa tỉnh 56 Cơ bản I Tỉnh 

2.  Bệnh viện Sản Nhi 48 Cơ bản I Tỉnh 
3.  Bệnh viện Ung bướu 41 Cơ bản II Tỉnh 
4.  Bệnh viện Nội tiết 33 Cơ bản III Tỉnh 
5.  Bệnh viện PHCN 30 Cơ bản II Tỉnh 
6.  Bệnh viện YHCT 36 Cơ bản III Tỉnh 
7.  Bệnh viện Phổi 20 Cơ bản III Tỉnh 
8.  Bệnh viện Tâm thần 21 Cơ bản III Tỉnh 
9.  Trung tâm Y tế huyện 

Sơn Động 

26 Cơ bản II Huyện 

10.  Trung tâm Y tế huyện 

Lục Ngạn 

20 Cơ bản II Huyện 

11.  Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam 

19 Cơ bản II Huyện 

12.  Trung tâm Y tế huyện 

Yên Thế 

28 Cơ bản II Huyện 

13.  Trung tâm Y tế huyện 

Tân Yên 

29 Cơ bản II Huyện 

14.  Trung tâm Y tế thị xã 

Việt Yên 

34 Cơ bản II Huyện 

15.  Trung tâm Y tế huyện 

Hiệp Hoà 

28 Cơ bản II Huyện 

16.  Trung tâm Y tế thành 

phố Bắc Giang 

33 Cơ bản II Huyện 

17.  Trung tâm Y tế huyện 

Lạng Giang 

33 Cơ bản II Huyện 

II Phòng khám đa khoa     

1 Phòng Khám Đa khoa - 

Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật 

 Ban đầu III Huyện 

2 Phòng khám Đa khoa 

GTVT Bắc Giang 

 Ban đầu III Huyện 

3 Phòng khám Đa khoa 

GTVT Bắc Giang - Cơ 

sở 2 

 Ban đầu IV Huyện 

4 Phòng khám Đa khoa  Ban đầu IV Huyện 



Khu vực Mỏ Trạng 

III Trạm Y tế các xã, 

phường, thị trấn  

 Ban đầu IV Tuyến xã 

 

Bảng 02: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 

 

STT Tên cơ sở 

KBCB 

 

Điểm 

chấm 

Xếp cấp Hạng 

bệnh 

viện 

đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT 

đã xếp 

trước 

1/1/2025 

I Bệnh viện     

1.  Bệnh viện Đa khoa Sông Thương 19 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
2.  Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường 17 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
3.  Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên 17 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
4.  Bệnh viện Đa khoa Anh Quất  17 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
5.  Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ  15 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
6.  Bệnh viện YHCT Lan Q 17 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
7.  Bệnh viện Đa khoa quốc tế HN-BG 20 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
8.  Bệnh viện Mắt quốc tế DND 21 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
9.  Bệnh viện YHCT Ngọc Thiện 15 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
10.  Bệnh viện YHCT Tâm Phúc 15 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
11.  Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long 23 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
12.  Bệnh viện YHCT Hùng Vương 19 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
13.  Bệnh viện Đa khoa Tân Dân 15 Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
14.  Bệnh viện YHCT Phúc Thượng BV 

mới 

Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
15.  Bệnh viện Đa khoa Anh Quất cơ sở 

2 

BV 

mới 

Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
16.  Bệnh viện YHCT Công Vĩnh BV 

mới 
Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 
17.  Bệnh viện TNH Việt Yên BV 

mới 
Cơ bản III Tương đương 

tuyến huyện 



II Phòng khám đa khoa    Tương đương 

tuyến huyện 
1.  Phòng khám Đa khoa chất lượng 

cao Tân Mỹ 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
2.  Phòng khám Đa khoa chất lượng 

cao Bích Động 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
3.  

Phòng khám Đa khoa Bảo Minh 
 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
4.  

Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
5.  

Phòng khám Đa khoa Hợp Nhất 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
6.  

Phòng khám Đa khoa Thăng Long 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
7.  

Phòng khám Đa khoa Xuân Mai 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
8.  Phòng khám Đa khoa Khu công 

nghiệp Việt Yên 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
9.  Phòng khám Đa khoa Quốc tế An 

Việt 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
10.  Phòng khám Đa khoa Đức Giang - 

Hà Nội 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
11.  

Phòng khám Đa khoa Mỹ Phát 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
12.  

Phòng khám Đa khoa Tâm Việt 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
13.  Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Đăng 

Khoa 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
14.  

Phòng khám Đa khoa Lan Sơn 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
15.  

Phòng khám Đa khoa An Hà 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
16.  

Phòng khám Đa khoa Trường Đăng 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
17.  Phòng khám Đa khoa chất lượng 

cao Tuệ Tâm 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
18.  

Phòng khám Đa khoa An Bình 
 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
19.  

Phòng khám Đa khoa Trung Tín 
 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
20.  

Phòng khám Đa khoa Bắc Lý 
 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
21.  

Phòng khám Đa khoa Bắc Hà Medic 
 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
22.  Phòng khám Đa khoa Mỹ Phát - Phì 

Điền 

 Ban đầu III Tương đương 

tuyến huyện 
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